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1 Phạm Thị Kim Chi 14/5/1999 Kinh Nữ 
Nghệ 

An

Tổ 4, khu phố Phước Tân, 

phường Bình Phước, thành 

phố Đồng Nai

12/12
Đông Phương học 

- Ngôn ngữ Trung

Giảng viên giảng 

dạy Ngôn ngữ tiếng 

trung

2 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 18/12/1999 Kinh Nữ 
Quảng 

Trị

Thôn 11, xã Nghĩa Trung, 

thành phố Đồng Nai
12/12

Kỹ sư Công nghệ 

Kỹ thuật cơ khí

Giảng viên giảng 

dạy  Cơ khí chế tạo

3 Thái Công Trực 12/5/2001 Kinh Nam
An 

Giang
213, Tổ 8, Khóm Vĩnh An, 

xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh 

An Giang

12/12
Kỹ sư Công nghệ 

Kỹ thuật ô tô

Giảng viên giảng 

dạy Công nghệ ô tô

4 Đặng Sỹ Phong 08/8/2001 Kinh Nam
Đà 

Nẵng 

Tổ 1, Khu phố Phú Cường, 

phường Bình Phước, thành 

phố Đồng Nai

12/12
Kỹ sư Công nghệ 

Kỹ thuật ô tô

Giảng viên giảng 

dạy Công nghệ ô tô

5 Nguyễn Khánh Hưng 26/02/2000 Kinh Nam
Quảng 

Trị

Khu 5, phường Phước Bình, 

thành phố Đồng Nai
12/12

Kỹ sư Công nghệ 

Kỹ thuật ô tô

Giảng viên giảng 

dạy Công nghệ ô tô

6 Lê Sỹ Trung Kiên 11/6/2001 Kinh Nam
Thanh 

Hóa

Thôn Đức Lập, xã Phú 

Nghĩa, thành phố Đồng Nai
12/12

Kỹ sư Công nghệ 

Kỹ thuật ô tô

Giảng viên giảng 

dạy Công nghệ ô tô
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7 Trần Lê Nhật Trí 14/11/1988 Kinh Nam

Thành 

phố 

Huế

18 Điểu Ông, Khu phố Xuân 

Bình, phường Bình Phước, 

thành phố Đồng Nai

12/12

Kỹ sư 

Kỹ thuật Điện - 

Điện tử

Giảng viên giảng 

dạy Điện công 

nghiệp

8 Nguyễn Tiền Phong 10/5/1982 Kinh Nam

Thành 

phố 

Hải 

Phòng

Tổ 2, khu phố 7, phường 

Phước Bình, thành phố Đồng 

Nai

12/12
Kỹ sư 

Hệ thống điện

Giảng viên giảng 

dạy Điện công 

nghiệp

Danh sách này có 08 người./.


